
Điểm Xếp Loại Điểm Xếp Loại

A 1.500.000

1 1 Nguyễn Thị Anh Đào 71134101028 QTDN 11 3,85 Xuất sắc 96 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 0339458957 MB Bank

2 2 Vũ Linh Uyên 7123401225 QTMA12B 3,92 Xuất sắc 92 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 0856952986 MB Bank

3 3 Phan Thị Thùy Linh 7133401028 QTDN 13 3,75 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 103873467897 Vietinbank

B 1.500.000

4 1 Nguyễn Hà Trinh 71138107112 LUAT11.01 4 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 22010004664605 BIVD

5 2 Đào Việt Cường 7123807011 LUKT12A 3,86 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 43210003165988 BIDV

6 3 Hạ Thị Phương Thảo 7133807102 LUDT13B 3,67 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 47110001839431 BIVD

C 1.500.000

7 1
Nguyễn Thị Nhi

71134201092 TC 11 3,89 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
11610000445880 BIDV

8 2
Phùng Thị Thu Yến

7123402050 TC12A 3,97 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
0348583514 Mb bank

9 3
Đặng Thị Thu Uyên

7133402060 TC13A 3,78 Xuất sắc 99 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
22010006102794 BIDV

D 1.500.000

10 1
An Thanh

Thảo 71134301098 KT 11.2 3,88 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
22010004612613 BIDV

11 2
Bùi Thị Ngọc

Hiệp 7123403020 KT 12A 3,93 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 5840161233173 MB Bank

12 3
Nguyễn Thị

Ánh 7133403049 KT 13B 3,68 Xuất sắc 94 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
0344819550 MB Bank 
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E 1.500.000

13 1 Nguyễn Thị Huệ 71131101100 KTDL11 3,78 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
8280103470007 MB bank

14 2 Hoàng Thu Hường 7123112025 KTKDS12 3,92 Xuất sắc 85 Tốt Giỏi 500.000
4411260397 BIDV

15 3 Trịnh Thị Oanh 7133112049 KTKDS13 3,78 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
2206101533 BIDV

F 1.500.000

16 1 Nguyễn Thị Dung 71131101049 KTĐT11A 3,93 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
107872911215 Vietinbank

17 2 Nguyễn Thị Thúy Nga 7123101116 KTĐT12B 4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
0336901062003 MB Bank

18 3 Nguyễn Thị Lê 7133101040 DATU13A 4 Xuất sắc 90 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
0932480741 MB

G 500.000

19 1 Trần Hải Anh 7133205005 QLC13 3.74 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 19037217436011 Techcombank 

H 1.500.000

20 1 Nguyễn Thị Hiền 71131106043 KTĐN11 3.9 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 22010004613847 BIDV

21 2 Nguyễn Phương Anh 7123106150 TMQT12B 3.9 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 1028433194 Vietcombank

22 3 Vũ Thị Loan 7133106197 TMQT13B 3.84 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 104877051945 Vietinbank

I 1.500.000

23 1 Bùi Thị Kiều Trang 71131105090 KHPT11 3,9 Xuất sắc 95 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 22010004613485 BIDV 

24 2 Đặng Thùy Ngân 7123105086 KHPT12 3,87 Xuất sắc 93 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 8807910102003 Agribank

25 3 Đinh Thị Hồng Nhung 7133105065 KHPT13 3,56 Giỏi 96 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 22010006216455 BIDV
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K 1.500.000

26 1
Phạm Thị Thùy Trang

7133106534 KTĐNCLC13.1 4 Xuất sắc 91 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
2206096842

BIDV

27 2
Đỗ Minh Ngân

7123402522 TCCLC12.3 4 Xuất sắc 100 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 1111122042003 MB bank

28 3
Phạm Thu Hà

71134201707 TCCLC11 4 Xuất sắc 97 Xuất sắc Xuất sắc 500.000
6880125122002 MB

L 500.000

29 1 Cấn Thị Lý 7132201027 TAKT13A 3,89 Xuất sắc 98 Xuất sắc Xuất sắc 500.000 22010006102712 BIDV

14.500.000

Bằng chữ: Mười bốn triệu, năm trăm ngàn đồng chẵn./.

BỘ MÔN NGOẠI NGỮ

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

Tổng cộng
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